
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

BỆNH VIỆN LÃO KHOA-                            Độc lập – Tự do – Hanh phúc 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

                             

Số:  169/TB-BVLKPHCN                               Hạ Long, ngày 21  tháng 03 năm 2023 
 
                                                       

 

 THÔNG BÁO  

Về việc mời báo giá vật tư y tế, sinh phẩm, hóa chất 

xét nghiệm sử dụng trong chuyên môn y tế  

  

Kính gửi: Quý công ty, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh  hàng 

hóa vật tư y tế, sinh phẩm sử dụng trong chuyên môn y tế;  

Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy 

định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cớ sở y tế công lập 

và Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ y tế về hướng dẫn 

triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo thông tư số 14/2020/TT-BYT;  

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế về việc ban 

hành Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa và sửa chữa cơ sở vật chất tại các đơn 

vị trực thuộc Sở Y tế;  

Trên cơ sở nhu cầu mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, sử dụng trong chuyên 

môn y tế để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh đảm bảo công tác chuyên môn của 

đơn vị. Để tăng cường tính công khai, minh bạch trong mua sắm hàng hóa đồng 

thời có cơ sở lập dự toán cho kế hoạch mua sắm. Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi 

chức năng đăng tải nhu cầu trên cổng thông tin của bệnh viện. Quý Công ty, đơn 

vị,  cung cấp một số thông tin, tài liệu về hàng hóa do đơn vị mình sản xuất, phân 

phối hoặc chào bán, cụ thể như sau:  

1. Quý Công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung cấp thông tin chào giá đối với 

danh mục hàng hóa gồm:  

1.1. Danh mục: Vật tư y tế, sinh phẩm (theo Phụ lục 1 đính kèm).  

1.2. Danh mục: Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học Model 

CELLTAC MEK6420/7300, Hãng NIHON KOHDEN (theo Phụ lục 2 đính kèm).  

1.3. Danh mục: Hóa chất sử dụng máy xét nghiệm huyết học Model ADVIA 

2120I, Hãng SIEMENS/ Đức sản xuất; hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết 

học Model ADVIA 560, Hãng SIEMENS/ Đức sản xuất; Hóa chất dùng cho máy xét 

nghiệm nước tiểu Siemens Clinitek Status; Hãng Siemens (theo Phụ lục 3 đính kèm).  

1.4. Danh mục: Hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy sinh hóa AU480 - 

Beckman Coulter (theo Phụ lục 4 đính kèm).  



Quý Công ty, doanh nghiệp, đơn vị quan tâm vui lòng cung cấp: Chào giá 

toàn bộ danh mục tại phụ lục 1, 2,3,4 hoặc từng phụ lục 1/ phụ lục 2/, phụ lục 3/ 

phụ lục 4. 

Thời gian hiệu lực của báo giá: ≥ 90 ngày kể từ ngày báo giá  

Bảng cung cấp hàng hóa và chào giá: Theo mẫu tại phụ lục 5  

2. Hồ sơ gửi kèm 01 bộ gồm: 

- Bản cứng Giấy phép hoạt động  

- Bản cứng phụ lục 5  

- USB bản mềm (chứa thông tin chào giá toàn bộ danh mục theo phụ lục 1, 

2,3,4  hoặc từng phụ lục 1/ phụ lục 2/ phụ lục 3/ phụ lục 4. Giấy phép hoạt động 

bản Scaner; Bảng chào giá Scanner).  

- Tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của sản phẩm, chứng nhận chất lượng 

(nếu có) và các tài liệu liên quan khác.  

3. Thời gian và nơi tiếp nhận thông tin chào giá  

- Thời hạn cung cấp thông tin:  Trước 16 giờ 00 ngày 31 /03/2023.  

- Địa chỉ nhận thông tin: Khoa Dược-Vật tư,TBYT Bệnh viện Lão khoa - 

Phục hồi chức năng.  

+ Địa chỉ: Phường Đại Yên- Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh  

+ Email: kdbvlkphcn@gmail.com  

Nội dung đăng tải: Theo phụ lục đính kèm (từ trang 3 đến hết). Đầu mối 

liên hệ của Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng: Bà Đinh Thị Hoàn, nhân 

viên Khoa Dược-Vật tư,TBYT, Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng. Số 

điện thoại liên hệ: 0399.974.188  

Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng trân trọng thông báo./.  

      Nơi nhận:                                                                              GIÁM ĐỐC  

- Như trên;    
- HĐKH-BVLKPHCN;  
- Phòng QLCL&CNTT (đăng tải lên CTTĐT);    
- Lưu: VT,TCKT, DVT,TBYT.                                                      

 

                                                                                          Phạm Quang Dũng 

 

  

 



1.1. DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, SINH PHẨM XIN BÁO GIÁ                                      Phụ lục I  
(Kèm theo thông báo số:169/BVLKPHCN-DVT,TBYT ngày  21 tháng  03  năm 2023 của Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng)  

STT  

  

  

Mã số  

Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Quy 

cách 

đóng gói 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

  VT01  Nhóm I. Bông, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương       

1  VT 01.01  Bông y tế thấm nước   Kg   40    

2  VT01.02  Bông tiêm 2cm x 2cm   Gói   200    

3  VT01.03  Tăm bông vô khuẩn   Cái   2000    

 

4  
VT01.04  Tăm bông lấy mẫu dịch 

tỵ hầu  

 Que   2000    

5 
VT01.05  Dung dịch sát khuẩn tay 

nhanh loại 1  

 Chai   900    

6  
VT01.06  Dung dịch sát khuẩn tay 

nhanh loại 2  

 Chai   1000    

7  
VT01.07  Dung dịch rửa vết 

thương  

 Chai   900    

8  

VT01.08  Dung dịch tẩy rửa bề 

mặt dụng cụ  

  

 Chai   10    

9  

VT01.09  Dung dịch làm sạch 

dụng cụ y tế   

Loại 2  

 Chai   10    

 

10 VT01.08  Viên nén khử khuẩn   Viên   2000    

11 
VT01.09  Chloramin B  

  

 Kg   140    

12 VT01.10  Cồn  y tế 70 độ   Chai   1900    



13 VT01.11  Cồn  y tế 90 độ   Chai   50    

  VT02  Nhóm II. Băng, gạc, vật liệu cầm máu điều trị vết thương        

1  VT02.01  Băng chun     Cuộn   300    

 

2  VT02.02  Băng cuộn y tế    Cuộn   200    

3  VT02.03  Băng cuộn y tế   Cuộn   200    

4  
VT02.04  

  

Băng cuộn y tế   Cuộn   200    

5 VT02.05  Gạc phẫu thuật    Gói   200    

 
6 VT02.06 Gạc cầu  Gói  200  

7 VT02.07  Gạc phẫu thuật    Gói   100    

8  
VT02.08  

  

Băng dính    Cuộn   450   

9 
VT02.09 

  

Băng dính    Cuộn   200    

10  VT02.10 Băng dính cá nhân y tế   Cái   3600    

 

  VT03  Nhóm III .Bơm , kim tiêm, dây truyền, găng tay, vật tư y tế dùng trong chăm sóc người bệnh    

1  
VT03.01  Bơm tiêm nhựa 1 ml 

loại 1  

 Cái   1000    

2  
VT03.02  Bơm tiêm nhựa 3 ml 

loại 1  

 Cái   3000    

 

3  
VT03.03  Bơm tiêm nhựa 5 ml 

loại 1  

 Cái   130000    

4  
VT03.04  Bơm tiêm nhựa 10ml 

loại 1  

 Cái       2000    



5  
VT03.05  Bơm tiêm nhựa 50ml 

loại 1  

 Cái       200    

6 
VT03.06 Bơm tiêm tiểu đường 

0,3ml 

 Cái  3000  

 

7  VT03.07 Bơm cho ăn 50ml loại 1    Cái   100    

8 

 VT03.08 Bơm tiêm thuốc cản 

quang 200ml  
  

 Cái   50    

9  VT03.09  Kim cánh bướm   Cái   100    

10 VT03.10 Kim lấy thuốc    Cái   9500   

 

11 
VT03.09  Kim luồn tĩnh mạch an 

toàn các số  

 Cái   20000    

12  
VT03.10    

Kim Quang  

 Cái   20000    

13  VT03.11  Kim đẩy chỉ các số    Chiếc   500    

 

14  VT03.12  Kim châm cứu các số   Cái   170000    

15  VT03.13  Kim cấy chỉ loại 23g    Cái   300    

16 
VT03.14  Dây truyền dịch có 

cánh bướm loại 1  

  Bộ   1900    

 

17 
VT03.15  Dây nối bơm tiêm điện 

loại 1  

 Cái   500    

18 
VT03.16  Khóa ba chạc có dây  

Loại 1  

 Cái   450   

19  VT03.17  Dây truyền máu loại 1   Bộ   100    



20 
VT03.18  Dây dẫn oxy 2 đường 

loại 1  

 Cái   1000    

21  
VT03.19  

  

Dây hút đờm dãi có 

khóa, các cỡ  

 Cái   100    

 

22 VT03.20  Dây oxy mask khí dung   Cái   100    

23  VT03.21  Mask thở oxy các loại   Cái   200    

24  
VT03.22  Găng khám bệnh   

loại 1  

 Đôi   30000    

25  

VT03.23  Găng tay phẫu thuật 

loại 1  

  

 Đôi   500    

 

    Nhóm IV. Ống thông, ống dẫn lưu, ống nối, chạc nối, catheter       

1  
VT04.05  Sonde foley 2 đường 

loại 1  

 Cái   200    

2 

  

VT04.06  Sonde dạ dày  

  

 Cái       200    

3  
VT04.07  Catheter tĩnh mạch 

trung tâm   

 Bộ   05    

4  
VT04.08  Catheter  tĩnh mạch 

Trung Tâm   
  

 Bộ       05    

5 VT04.09  Sonde hậu môn   Cái   100    

6 VT04.10  Sonde hút dịch các cỡ    Cái   1000    

 

7 VT04.11  Sonde Nenaton   Cái   100    

8  VT04.12  Bộ đặt nội khí quản   Bộ   03    

    NhómV. Kim khâu, Chỉ khâu, Dao phẫu thuật      



1  

VT05.01  Chỉ khâu liền kim 

không tiêu   

 Loại 1  

 Sợi   60    

2  

VT05.02  Chỉ khâu liền kim 

không tiêu loại 1  
  

 Sợi   60    

3  
VT05.03  Chỉ Catgut 2/0  

  

 Sợi   60    

4  
VT05.04  Chỉ catgut 3/0  

  

 Sợi   60    

 

5  

VT05.05  Chỉ Catgut( Tự tiêu) cỡ  

4/0  

  

 Cuộn   60    

6  
VT05.06  Lưỡi dao mổ   

  

 Cái     200    

7  VT05.07   Nhóm VI. Các loại vật tư sử dụng trong chẩn đoán, điều trị khác       

8  
VT05.08  Điện cực tim người lớn  

  

 Cái   500    

9  
VT05.09  Điện cực tim trẻ em  

  

 Cái    100    

 

10  VT05.10  Bóng Ambu các cỡ   Cái   10    

11  VT05.11  Oxy lỏng   Kg    80000    

     Nhóm VII. Các loại vật tư y tế khác       

1  VT07.01  Khẩu trang y tế   Hộp   200    

2  
VT07.02  Giấy in nhiệt  

  

 Cuộn   200    

3  
VT07.03  Giấy điện tim 3 cần    

  

 Cuộn   500    



4 
VT07.04 Giấy điện tim 6 cần    

 

 Thếp  500  

 

5  VT07.04  Giấy in siêu âm    Cuộn   100    

6  VT07.05  Đầu côn vàng    Cái   6000    

6  VT07.06  Đầu côn xanh   Cái   3000    

7  
VT07.07  Đè lưỡi gỗ  

  

 Cái   1000    

8  
VT07.08  Dây Ga ro  

  

 Cái   100    

9  

VT07.09  Băng keo chỉ thị hấp 

ướt   

  

 Cuộn   08   

 

10  
VT07.10  Cốc đựng mẫu Sample 

cup 1,5 ml  

  Cái   2000    

11  VT07.11  Cup đựng mẫu 1,5 ml     Cái   2000    

12  VT07.12  Hộp đựng vật sắc nhọn    Cái   2000    

13  VT07.13  Ống chống đông EDTA     Cái   10000    

 

14  
VT07.14  Ống chống đông 

Heparin  

  Cái   10000    

15  
VT07.15  Ống chống đông Natri 

Citrat  

 Cái   4000    

16  VT07.16  Ống Eppendoft   Cái   2000    

17  VT07.17  Ống eppendorf  1,5 ml   Cái   2000    

18  VT07.18  Ống nghiệm nhựa    Cái   1000    

19  
VT07.19  Ống nghiệm nhựa có 

nắp  

  Cái   10000    



 

20  
VT07.20  Ống đựng mẫu nắp đỏ 

(chứa silica)  

 Cái   1000    

21  VT07.21  Lọ đựng mẫu có nắp    Cái   500    

22  
VT07.22  Lọ đựng mẫu có nắp 

vặn  

       Cái   1000    

    Nhóm VIII. Các loại phim XQ         

1  

VT08.01  Phim chụp X quang 20 

x25 cm ( Dùng cho máy 

in phim Fujifilm)  

 Tờ   9000    

2  

VT08.02  Phim chụp X quang  

35x 43 cm (Dùng cho 

máy in phim Fujifilm)  

 Tờ   900    

    Nhóm IX. Y dụng cụ, sinh phẩm, vật tư y tế khác         

1  
VT09.01  Kéo cắt chỉ 10cm  

  

 Cái   0 8   

2  
VT09.02  Kéo đầu nhọn 20cm  

  

 Cái   15   

3  
VT09.03  kéo thẳng nhọn18cm  

  

 Cái   17   

 

4  
VT09.04  kéo  cắt chỉ 12cm  

  

 Cái   10    

5  
VT09.05  Kéo đầu tù 20cm  

  

 Cái   20    

6  
VT09.06  Kìm kẹp kim   

  

 Cái   10    

7  
VT09.07  Panh thẳng không mấu  

18 cm  

 Cái   10    



  

8  
VT09.08  Panh thẳng có mấu 20 

cm  

 Cái   20    

9  VT09.09  Phẫu tích có mấu 18cm     Cái   10    

10  
VT09.10  Panh thẳng không mấu 

20 cm  

  Cái   20    

11  
VT09.11  Trụ cắm panh  

  

 Cái   10    

12  
VT09.12  Hộp đựng bông cồn  

  

 Cái      10    

 

13  
VT09.13  Cán dao mổ  

  

 Cái      20    

14  VT09.14  Nòng cấy chỉ     Chiếc   300    

15  VT09.15  Kìm kẹp kim   Cái   20    

16  
VT09.16  Nỉa có mấu    

  

Cái   40    

17  VT09.17  Huyết áp kế đồng hồ   Cái   10    

18  
VT09.18  Tai nghe tim phổi một 

dây ALPK2  

 Cái   10    

19  
VT09.19  Huyết áp kế đồng hồ trẻ 

em  
  

 Cái   05   

 

20  VT09.20  Gel siêu âm   Can   37    

21  
VT09.21  Kem dẫn truyền sóng 

radio đích  

 Chai   10   

22  VT09.22  Nỉa gắp chỉ   Cái   05    

23  VT09.23  Nỉa không mấu   Cái   40    

24  VT09.24  Nẹp chống xoay dài   Cái   50    



25  VT09.25  Nẹp chống xoay ngắn   Cái   50    

26  VT09.26  Nẹp cổ   Cái   50    

 

27  VT09.27  Nẹp cố định cẳng tay     Cái   50    

28  VT09.28  Nẹp cố định cánh tay    Cái   50    

29  VT09.29  Nẹp cột sống thắt lưng    Cái   100    

30  VT09.30  Nẹp ngón tay các loại    Cái   50    

31  VT09.31  Que thử đường máu   Cái   1850    

 

32  VT09.32  Túi đựng nước tiểu    Túi   200    

33  
VT09.33  Dung dịch nhuộm 

Gram  

  Bộ   10    

34  
VT09.34  Dung dịch Thuốc 

nhuộm Giêmsa  

 Chai    2    

35  
VT09.35  Dung dịch nhuộm Ziehl 

Neelsen  

 Bộ   5    

 

36  
VT09.36  AHG (Anti Human  

Globulin)   

 Lọ   10    

37  
VT09.37  Bóng đèn hồng ngoại  

  

 Cái   06    

38  
VT09.38  Bóng  đèn tử ngoại  

  

 Cái   10    

39  
VT09.39  Búa phản xạ  

  

 Cái   05    

40  
VT09.40  Cáng cứng  

  

  Cái   02    

 

41  
VT09.41  Test nhanh HIV ab      Test   500    

 



  

 

42  
VT09.42  Bộ hồng cầu mẫu      

Bộ  

   

30  

  

43  VT09.43  Huyết thanh mẫu anti A    Lọ   30    

44  
VT09.44  Huyết thanh mẫu anti 

AB  

  Lọ   30    

 

45  VT09.45  Huyết thanh mẫu anti B    Lọ   30    

46  VT09.46  Huyết thanh mẫu anti D    Lọ   10    

47  
VT09.47  Influenza virus A, B test 

nhanh  

  Test   300    

48  VT09.48  Test nhanh anti-HCV   Test   600    

49  VT09.49  Test nhanh HBsAg   Test    600    

50  VT09.50  Túi đóng thuốc đông y    Cuộn   10    

51  VT09.51  Parafin   Kg   200    

52  VT09.52  Dầu parafin   Lít   100    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



1.2.  DANH MỤC HÓA CHẤT XIN BÁO GIÁ                                      Phụ lục II 
(Kèm theo Thông báo số: 169/BVLKPHCN-DVT,TBYT ngày 21  tháng  03  năm 2023 của Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng)  

 

STT  Mã số Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị tính 
Quy cách 

đóng gói 
Số lượng Ghi chú 

  HH01 
 Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học Model CELLTAC 

MEK6420/7300, Hãng NIHON KOHDEN      

1 HH.01.01  Hóa chất pha loãng    Thùng   24   

2 HH.01.02 

 Hoá chất ly giải 

hồng cầu mức 

thường   

  Lọ   10 

  

3 HH.01.03 
 Hoá chất ly giải  

hồng cầu mức mạnh  
  Lọ   07 

  

4 HH.01.04 
 Dung dịch rửa máy 

mức thường  
  Thùng   10 

  

5 HH.01.05 
 Dung dịch rửa máy 

mức mạnh  
  Thùng   05 

  

6 HH.01.06 

 Mẫu nội kiểm cho 

xét nghiệm huyết 

học mức thấp  

  Lọ   12 

  

7 HH.01.07 

 Mẫu nội kiểm cho 

xét nghiệm huyết 

học mức bình 

thường  

  Lọ   12 

  

8 HH.01.08  Dây bơm       Cái   01   

 

 

 

 

 



1.3. DANH MỤC HÓA CHẤT XIN BÁO GIÁ                                      Phụ lục III 
(Kèm theo Thông báo số:169 /BVLKPHCN-DVT,TBYT ngày  21  tháng  03  năm 2023 của Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng) 

 

STT  Mã số Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị tính 
Quy cách 

đóng gói 
Số lượng Ghi chú 

  HH02  Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học Model ADVIA 2120I, Hãng SIEMENS/ Đức sản xuất  

1 HH02.01 
 Bộ thuốc thử đếm tế 

bào    Hộp 
  02 

  

2 HH02.02 
 Bộ thuốc thử bách 

phân bạch cầu    Hộp 
  02 

  

3 HH02.03 
 Hóa chất bao bọc 

phân tích bạch cầu    Hộp 
  02 

  

4 HH02.04 
 Hóa chất bao bọc tế 

bào    Thùng 
  06 

  

5 HH02.05 
 Hóa chất kiểm tra 

chất lượng mức cao    
Lọ   06 

  

6 HH02.06 

 Hóa chất kiểm tra 

chất lượng mức trung 

bình    

Lọ   06 

  

7 HH02.07 
 Hóa chất kiểm tra 

chất lượng mức thấp    
Lọ   06 

  

8 HH02.08 
 Dung dịch tẩy rửa hệ 

thống    Hộp 
  08 

  

  HH03  Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm huyết học Model ADVIA 560, Hãng SIEMENS/ Đức sản xuất  

1 HH03.01 

Hóa chất pha loãng 

trong xét nghiệm 

huyết học   Thùng 

  15 

  

2 HH03.02 
Dung dịch ly giải xét 

nghiệm huyết học   Can 
  06 

  



3 HH03.03 

Hoá chất hỗ trợ phân 

tích thành phần bạch 

cầu   Chai 

  05 

  

4 HH03.04 
Hóa chất kiểm tra 

chất lượng mức cao    Lọ 
  12 

  

5 HH03.05 

Hóa chất kiểm tra 

chất lượng mức trung 

bình    Lọ 

  12 

  

6 HH03.06 
Hóa chất kiểm tra 

chất lượng mức thấp    Lọ 
  12 

  

7 HH03.07 

Dung dịch rửa đường 

ống, buồng đo và rửa 

bỏ thành phần máu 

kết tủa    Chai 

  06 

  

  NT01 Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu Siemens Clinitek Status; Hãng Siemens 

1 NT01.01 
Que thử nước tiểu 10 

thông số   Hộp 
  45 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. DANH MỤC HÓA CHẤT XIN BÁO GIÁ                                      Phụ lục IV 
(Kèm theo Thông báo số:  169/BVLKPHCN-DVT,TBYT ngày  21 tháng  03  năm 2023 của Bệnh viện Lão khoa-Phục hồi chức năng) 

STT  Mã số Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật Đơn vị tính 
Quy cách 

đóng gói 
Số lượng Ghi chú 

  SH01  Hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy sinh hóa AU480 - Beckman Coulter  

1 SH01.01 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Albumin     
Hộp  02 

  

2 SH01.02 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm ALT     
Hộp  25 

  

3 SH01.03 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm AST     
Hộp  30 

  

4 SH01.04 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Calci     
Hộp  05 

  

5 SH01.05 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Cholesterol     
Hộp  14 

  

6 SH01.06 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm CK     
Hộp  04 

  

7 SH01.07 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Creatinine     
Hộp  06 

  

8 SH01.08 

 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Bilirubin trực 

tiếp     

Hộp  03 

  

9 SH01.09 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm GGT     
Hộp  02 

  

10 SH01.10 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Glucose     
Hộp  08 

  

11 SH01.11 

 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm HDL-

Cholesterol     

Hộp  05 

  



12 SH01.12 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Sắt     
Hộp  02 

  

13 SH01.13 

 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm LDL-

Cholesterol     

Hộp  05 

  

14 SH01.14 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Total Bilirubin     
Hộp  05 

  

15 SH01.15 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Total Protein     
Hộp  02 

  

16 SH01.16 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Triglyceride     
Hộp  06 

  

17 SH01.17 

 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Urea/Urea 

nitrogen     

Hộp  04 

  

18 SH01.18 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm Uric Acid     
Hộp  04 

  

19 SH01.19 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm α-Amylase     
Hộp  02 

  

20 SH01.20 
 Hóa chất dùng cho xét 

nghiệm CRP Latex     
Hộp  05 

  

21 SH01.21 
 Hóa chất chuẩn cho xét 

nghiệm HDL    
Hộp  02 

  

22 SH01.22 
 Hóa chất chuẩn cho xét 

nghiệm LDL    
Hộp  02 

  

23 SH01.23 

 Hóa chất chuẩn cho các 

xét nghiệm sinh hóa 

thường quy    

Lọ  08 

  

24 SH01.24 
 Hóa chất chuẩn cho xét 

nghiệm CRP    
Hộp  02 

  



25 SH01.25 
 Hóa chất  chuẩn huyết 

thanh mức cao    
Hộp  02 

  

26 SH01.26 
 Hóa chất  chuẩn huyết 

thanh mức thấp    
Hộp  02 

  

27 SH01.27 
 Hóa chất điện giải cho 

điện cực tham chiếu    
Hộp  04 

  

28 SH01.28 
 Hóa chất  chuẩn chuẩn 

điện giải mức giữa    
Hộp  04 

  

29 SH01.29 

 Hóa chất kiểm tra  cho 

các xét nghiệm sinh hóa 

mức 1    

Lọ  06 

  

30 SH01.30 

 Hóa chất kiểm tra  cho 

các xét nghiệm sinh hóa 

mức 2    

Lọ  06 

  

31 SH01.31 
 Hóa chất kiểm tra cho 

xét nghiệm HDL/LDL    
Hộp  03 

  

32 SH01.32  Hóa chất đệm điện giải    Hộp  04   

33 SH01.33  Dung dịch rửa    Bình  04   

34 SH01.34  Dung dịch rửa hệ thống    Can  12   

35 SH01.35  Bóng đèn Halogen     Cái  01   

36 SH01.36  Dây bơm     Túi  01   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 5 
BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CHÀO GIÁ  

( Kèm theo thông báo số: 169 /TB-BVLKPHCN ngày 21 /03 /2023 của Bệnh viện Lão Khoa- Phục hồi chức năng)  

Thông tin đơn vị báo giá  

(Tên, địa chỉ, số điện thoại, email)  

Kính gửi: Bệnh viện Lão khoa- Phục hồi chức năng  

Chúng tôi ( tên đơn vị……………………...) có địa chỉ tại:………………………………….  

Xin gửi dến Quý Bệnh viện báo giá và thông tin của hàng hóa như sau:  

STT  

Tên 

hàng 

hóa  

Tên 

thươn 

g mại, 

mã ký 

hiệu  

Thô 

ng 

số  

kỹ  

thuậ 

t cơ 

bản  

Số 

đăng  

ký lưu 

hành  

hoặc số 

giấy  

phép  

nhập 

khẩu.  

Qu 

y  

các 

h 

đó 

ng 

gói  

ĐV 

T  

Số 

lượn 

g  

Đơn 

giá  

(VN 

Đ)  

Thà 

nh  

tiền  

(VN 

Đ)  

Hẵn 

g/  

nướ 

c  

chủ 

sởn 

hữu  

Hãn 

g  

sản 

xuất  

Nướ 

c  

sản 

xuất  

Nước 

cấp  

giấy  

đăng 

ký 

lưu 

hành  

Phân 

nhóm 

theo 

TT  

14/20 

20  

Phân 

loại  

TTB 

YT  

(A,B, 

C,D)  

Giá trúng thầu trong 

vòng 120 ngày ( nếu 

có)  

Giá 

kê 

khai  

Mã 

kê 

khai  

Giá 

trún 

g 

thầu  

Số QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu,  

đơn vị 

trúng 

thầu  

Ngày  

QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

1                                                              

2                                                              

3                                                              

Ghi chú:                                       

Đơn vị phải cung cấp đầy đủ thông tin vào 

các cột chưa điền thông tin  

(9) đơn giá là giá trọn gói bao gồm các loại thuế, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao 

hàng tại Bệnh viện Lão khoa- Phục chức năng.  

      Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá  

(17, 18, 19) Giá trúng thầu ưu tiên giá đã dược công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế ; Đơn vị cung 

cáp kèm theo bản scan hợp đồng đã trúng thầu ( nếu có)        

(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng 

dấu)  
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